
Soriatane  (acitretin)

Phản  ứng  phụ

Nó  là  gì?

Làm  thế  nào  nó  hoạt  động?

Ai  có  thể  lấy  nó?

Ai  không  nên  dùng  nó?

Nó  được  sử  dụng  như  thế  nào?

Nó  có  thể  được  sử  dụng  với  các  phương  pháp  điều  trị  khác?

Soriatane  (acitretin)  là  một  retinoid  dạng  uống,  là  một  dạng  tổng  hợp  của  vitamin  A.  Retinoid  tổng  hợp  đã  được  phê  duyệt  ở  
Hoa  Kỳ  vào  những  năm  1980.  Soriatane  là  retinoid  đường  uống  duy  nhất  được  FDA  phê  chuẩn  đặc  biệt  để  điều  trị  bệnh  vẩy  nến.

•  Tăng  độ  nhạy  cảm  với  ánh  sáng  mặt  trời

Soriatane  được  chỉ  định  sử  dụng  cho  người  lớn  bị  bệnh  vẩy  nến  nặng.  Nhãn  
Soriatane  hỗ  trợ  việc  sử  dụng  thuốc  điều  trị  bệnh  vẩy  nến  mảng  bám,  thể  mủ,  mụn  
mủ,  ban  đỏ  và  lòng  bàn  tay.

•  Người  bị  dị  ứng  hoặc  mẫn  cảm  với  retinoid

•  Chảy  máu  nướu  và  chảy  máu  mũi

được  kiểm  soát  bằng  các  loại  thuốc  khác

•  Người  mắc  bệnh  gan,  thận  nặng

•  Khô  da  và  khô  mắt

•  Đau  khớp

•  Tăng  men  gan

•  Phụ  nữ  đang  cho  con  bú

•  Giảm  tầm  nhìn  ban  đêm

•  Môi  nứt  nẻ,  khô  miệng

Cách  chính  xác  Soriatane  hoạt  động  để  kiểm  soát  bệnh  vẩy  nến  vẫn  chưa  được  biết.  

Nói  chung,  retinoids  ảnh  hưởng  đến  cách  tế  bào  điều  chỉnh  hành  vi  của  chúng.  

Retinoids  giúp  kiểm  soát  sự  nhân  lên  của  tế  bào.  Điều  này  bao  gồm  tốc  độ  các  tế  bào  da  

phát  triển  và  bong  ra  khỏi  bề  mặt  da,  tốc  độ  này  tăng  nhanh  trong  bệnh  vẩy  nến.

•  Suy  nghĩ  hung  hăng  •  
Nhức  đầu

•  Rụng  tóc

Những  tác  dụng  phụ  này  và  những  tác  dụng  phụ  khác  

dường  như  phụ  thuộc  vào  liều  lượng.  Điều  này  có  

nghĩa  là  chúng  có  xu  hướng  biến  mất  sau  khi  

ngừng  thuốc  hoặc  giảm  liều  lượng.

•  Trầm  cảm

sự  đối  đãi

•  Những  người  có  lượng  mỡ  trong  máu  cao  liên  tục  mà  không  thể  điều  trị  được

Soriatane  có  hiệu  quả  nhất  trong  điều  trị  bệnh  vẩy  nến  khi  nó  được  sử  dụng  kết  hợp  với  liệu  pháp  quang  trị  liệu,  thay  vì  dùng  
riêng  lẻ.  Liệu  pháp  kết  hợp  có  thể  tăng  tốc  độ  làm  sạch  và  giúp  giảm  lượng  đèn  chiếu  cần  thiết  để  làm  sạch  các  triệu  chứng.  Điều  
này  làm  giảm  rủi  ro  và  tác  dụng  phụ  của  cả  hai  phương  pháp  điều  trị.  Soriatane  đôi  khi  được  sử  dụng  với  Enbrel  (etanercept)  và  Remicade  

(In liximab)  để  làm  sạch  bệnh  vẩy  nến.

•  Thay  đổi  lượng  mỡ  trong  máu

•  Phụ  nữ  có  thai  hoặc  phụ  nữ  có  thể  có  thai  trong  thời  gian

Soriatane  có  dạng  viên  nang  10  miligam  và  25  miligam.  Liều  quy  định  được  thực  hiện  một  lần  một  ngày  và  nên  dùng  cùng  với  thức  ăn.  
Một  số  yếu  tố  xác  định  liều  lượng  cho  mỗi  cá  nhân,  bao  gồm  cả  loại  bệnh  vẩy  nến  hiện  tại.  Liều  có  thể  được  thay  đổi  hoặc  giảm  
sau  khi  các  triệu  chứng  được  cải  thiện,  tùy  thuộc  vào  phản  ứng  của  người  bệnh.

Soriatane  cũng  có  thể  được  kê  đơn  luân  phiên  với  các  thuốc  có  hệ  thống  khác,  chẳng  hạn  như  cyclosporine  hoặc  methotrexate.

Isotretinoin  là  một  loại  retinoid  đường  uống  khác  đôi  khi  được  sử  dụng  thay  thế  Soriatane  để  điều  trị  bệnh  vẩy  nến.

•  Lột  da  đầu  ngón  tay  và  thay  đổi  móng  tay
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Thông  tin  hỗ  trợ  tài  chính

Hiệu  quả

Rủi  ro

Bác  sĩ  của  bạn  phải  luôn  biết  về  bất  kỳ  loại  thuốc,  liệu  pháp  hoặc  chất  bổ  sung  nào  khác  mà  bạn  đang  sử  dụng.  Tránh  bổ  sung  vitamin  A  trong  chế  độ  ăn  

uống.  Soriatane  có  liên  quan  đến  vitamin  A  và  việc  dùng  vitamin  A  có  thể  làm  tăng  thêm  tác  dụng  không  mong  muốn  của  thuốc.

được  kết  hợp  với  tetracycline  (một  loại  kháng  sinh),  vì  cả  hai  loại  thuốc  này  đều  có  thể  gây  tăng  áp  lực  lên  não  và  có  thể  gây  hậu  quả  nghiêm  trọng.

Các  cá  nhân  không  nên  hiến  máu  trong  quá  trình  điều  trị  và  trong  ba  năm  sau  khi  ngừng  điều  trị.  Máu  hiến  tặng  có  thể  khiến  phụ  nữ  mang  thai  tiếp  xúc  với  

Soriatane.

Soriatane  có  thể  làm  giảm  hiệu  quả  của  phenytoin,  một  loại  thuốc  phổ  biến  điều  trị  bệnh  động  kinh,  khi  dùng  đồng  thời.  Nó  không  nên

Nghiêm  trọng  nhất  là  nguy  cơ  dị  tật  bẩm  sinh  nghiêm  trọng  ở  thai  nhi  đang  phát  triển  nếu  người  mẹ  có  thuốc  trong  cơ  thể  khi  mang  thai.  Soriatane  có  thể  

tồn  tại  trong  cơ  thể  nhiều  tháng  nên  không  được  dùng  trong  hoặc  trong  ba  năm  trước  khi  mang  thai.  Do  nguy  cơ  dị  tật  bẩm  sinh,  phụ  nữ  trong  độ  tuổi  sinh  

đẻ  phải  thử  thai  âm  tính  hai  lần  trước  khi  bắt  đầu  dùng  Soriatane.  Họ  phải  sử  dụng  hai  hình  thức  ngừa  thai  hiệu  quả  ít  nhất  một  tháng  trước  khi  bắt  đầu  điều  

trị,  trong  khi  dùng  thuốc  và  trong  ba  năm  sau  khi  ngừng  điều  trị.  Phụ  nữ  mang  thai  trong  vòng  ba  năm  sau  khi  điều  trị  nên  tìm  lời  khuyên  của  bác  

sĩ  chuyên  về  các  trường  hợp  mang  thai  có  nguy  cơ  cao.  Thuốc  tránh  thai  chỉ  chứa  progestin  có  thể  không  có  tác  dụng  khi  dùng  Soriatane,  vì  vậy  phụ  nữ  nên  

tránh  sử  dụng  chúng  như  một  hình  thức  ngừa  thai  chính.

Bridges  to  Access  cung  cấp  quyền  truy  cập  vào  Soriatane  cho  một  số  bệnh  nhân  cần  trợ  giúp  thanh  toán  chi  phí.  Gọi  1.866.728.4368  để  biết  thêm  thông  tin.

Phụ  nữ  trong  độ  tuổi  sinh  sản  sử  dụng  Soriatane  không  được  uống  hoặc  ăn  bất  kỳ  chất  nào  có  chứa  rượu  trong  quá  trình  điều  trị  và  trong  hai  tháng  sau  

khi  ngừng  điều  trị.  Rượu  có  thể  khiến  Soriatane  chuyển  sang  dạng  chỉ  được  đào  thải  từ  từ  khỏi  cơ  thể.  Điều  này  làm  tăng  nguy  cơ  dị  tật  bẩm  sinh  nếu  người  

phụ  nữ  mang  thai.

Tránh  uống  rượu  trong  khi  sử  dụng  Soriatane  vì  nó  có  thể  làm  tăng  nguy  cơ  tổn  thương  gan.

Soriatane  có  xu  hướng  tác  dụng  chậm  đối  với  bệnh  vẩy  nến  mảng  bám.  Bệnh  vẩy  nến  có  thể  trở  nên  trầm  trọng  hơn  trước  khi  mọi  người  bắt  đầu  thấy  bệnh  thuyên  

giảm.  Sau  8  đến  16  tuần  điều  trị,  các  tổn  thương  trên  da  thường  sẽ  cải  thiện.  Có  thể  mất  đến  sáu  tháng  để  thuốc  đạt  được  hiệu  quả  cao  nhất.

Để  biết  thông  tin  chi  tiết  về  tác  dụng  phụ  và  sự  an  toàn,  hãy  nói  chuyện  với  bác  sĩ  của  bạn.
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Tài  liệu  giáo  dục  của  Tổ  chức  Bệnh  vẩy  nến  Quốc  gia  đã  được  xem  xét  về  mặt  y  tế  và  không  nhằm  mục  đích  thay  thế  lời  khuyên  của  bác  sĩ.  Tổ  chức  không  xác  nhận  bất  kỳ  loại  thuốc,  
sản  phẩm  hoặc  phương  pháp  điều  trị  bệnh  vẩy  nến  hoặc  viêm  khớp  vẩy  nến  nào  và  khuyên  bạn  nên  tham  khảo  ý  kiến  bác  sĩ  trước  khi  bắt  đầu  bất  kỳ  phương  pháp  điều  trị  nào.

©  Tổ  chức  bệnh  vẩy  nến  quốc  gia
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